                   

                              Đề cương ôn tập môn âm nhạc học kì 1-  lớp 8
Kiến thức và hoạt động của Chủ đề 1,2,3 và 4 gồm:
1. Hát: Biết trình diễn bài hát Chào năm học mới, Việt Nam ơi, Ngàn ước mơ Việt Nam (trích đoạn), Nơi ấy Trường Sa bằng các hình thức:
+ Hát lĩnh xướng, hoà giọng.
+ Hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu.
+ Hát đồng ca, hợp xướng liên khúc Tôi yêu Việt Nam.
2. Nghe nhạc: Nhận biết, hiểu nội dung và cảm nhận được tính chất của các bài đã nghe.
3. Đọc nhạc:
+ Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1, 2.
+ Đọc nhạc kết hợp gõ theo phách, nhịp.
+ Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp.
+ Đọc nhạc có bè quãng 3 đơn giản.
+ Đọc nhạc kết hợp ghép lời ca.
4. Lí thuyết âm nhạc:
+ Nêu được đặc điểm của giọng Đô trưởng; nhận biết được một số bản nhạc viết ở giọng Đô trưởng. Biết vận dụng kiến thức đã học về giọng Đô trưởng vào Bài đọc nhạc số 1.
+ Nêu được đặc điểm và cảm nhận được tính chất của nhịp 3/8 so sánh sự giống và khác nhau
giữa nhịp 3/8 và 3/4.
5. Thường thức âm nhạc:
+ Nhận biết được hình thức hát hợp xướng, hát bè và vận dụng vào bài Việt Nam ơi, Ngàn ước mơ Việt Nam qua liên khúc Tôi yêu Việt Nam.
+ Nêu được một số đặc điểm của thể loại hợp xướng, phân biệt được hát hợp xướng và các hình thức ca hát khác.
+ Nêu được một số đặc điểm của đàn guitar và ukulele; phân biệt được âm sắc của 2 nhạc cụ.
PHIẾU SỐ 1
1. Trình bày bài hát Chào năm học mới bằng hình thức hát lĩnh xướng, hoà giọng; hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu.
2. Trình bày Bài đọc nhạc số 1 kết hợp gõ đệm theo phách.
3. Thễ hiện bài hoà tấu hai bè trên recorder hoặc Azoè hoa trên kèn phím.
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PHIẾU SỐ 2
1. Trinh bày bài hát Việt Nam ơi bằng hình thức hát nối tiếp, hoà giọng; hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu.
2. Trình bày Bài đọc nhạc số 2 kết hợp đánh nhịp 3/8

3. Thể hiện bài Xòe hoa trên kèn phím.
PHIẾU SỐ 3
1. Trình bày bài hát Nơi ấy Trường Sa bằng hình thức hát nối tiếp, hoà giọng.
2. Trình bày Bài đọc nhạc số 2 kết hợp đánh nhịp 3/8
3. Thể hiện bài Xòe hoa trên kèn phím.
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                                             Kiểm tra học kì 1 : môn Âm nhạc lớp 8
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần kiến thức đã học.
- Kiểm tra giúp các em tự đánh giá mình trong việc học tập thời gian qua và điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn.
- Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo 
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thật cần thiết.
2. Năng lực: Thể hiện âm nhạc, Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, ưng dụng và sáng tạo âm nhạc
3. Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Đề
- Đáp án – biểu điểm 
III. Hình thức kiểm tra
 - Học sinh trình bày thực hành biểu diễnbài hát
3.1. Ma trận đề kiểm tra:

	Nội dung  theo chuẩn kiến thức kĩ năng
	Nhận biết  (0,5đ)

	Thông hiểu (1,5đ)

	Vận dụng thấp 
(3.0 đ)

	Vận dụng cao 
(5.0đ)


	- Bài hát: Chào năm học mới
	- Nhớ và kể được tên tác giả bài hát hoặc bài TĐN
	- Hiểu nội dung của bài hát (hoặc) nhịp của bài TĐN
	- Hát đúng giai điệu lời ca, bài hát. Đọc đúng cao độ trường độ, ghép lời ca bài TĐN  
	- Thể hiện sắc thái và vận động nhịp nhàng theo bài hát (hoặc) thể hiện sắc thái, đánh nhịp hay gõ đệm bài TĐN. 

	- Bài hát: Việt Nam ơi
	
	
	
	

	- Bài hát: Ngàn ước mơ Việt Nam
	
	
	
	

	- Bài hát: Nơi ấy Trường sa

	
	
	
	

	Bài đọc nhạc số 1
	
	
	
	

	Bài đọc nhạc số 2 
	
	
	
	

	Bài đọc nhạc số 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số câu hỏi
	1
	1
	1

	Tổng điểm
	0.5
	1.5
	3.0
	5.0

	Tỉ lệ
	5%
	15%
	30%
	50%


3.2 Đề kiểm tra:
HS bốc thăm 1 trong 2 đề sau để thực hiện.
Đề số 1:
Câu 1: ( 0.5đ)  Em hãy nêu tên tác giả và tên 1 bài hát đã học?
Câu 2: ( 1.5đ) Em cảm nhận nội dung của bài hát vừa nêu tên như thế nào?
Câu 3: ( 8.0đ)  Em hãy trình bày thể hiện sắc thái và vận động nhịp nhàng theo bài hát vừa nêu trên
Đề số 2:
Câu 1: ( 0.5đ)  Em hãy nêu tên tác giả và tên 1 bài TĐN  đã học?
Câu 2: ( 1.5đ) Em hiểu nhịp của bài TĐN vừa nêu trên như thế nào?
Câu 3: ( 8.0đ)  Em hãy trình bày kết hợp thể hiện sắc thái và gõ đệm bài TĐN vừa nêu trên
3.3. Hướng dẫn chấm - Biểu điểm:
	
Đề
	
	Câu hỏi
	
Đáp án
	Biểu điểm
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	Câu 1: (0.5 đ) Em hãy nêu tên tác giả và tên 1 bài hát đã học?

	- Trả lời đúng tên bài hát.
- Trả lời đúng tên tác giả.
+ Bài hát: Chào năm học mới
 + Bài hát: Việt Nam ơi
+ Bài hát: Ngàn ước mơ Việt Nam
+ Bài hát: Nơi ấy Trường Sa

	0.25đ
0.25đ

	
	Câu 2: (1.5 đ) Em cảm nhận nội dung của bài hát vừa nêu tên như thế nào?









	*Gợi ý
+ Bài hát: Chào năm học mới diễn tả những hình ảnh tươi đẹp gợi cảm xúc nhớ về ngày đầu tiên đến trường , từ đó các bạn  những ước mơ dạt dào của tuổi trẻ trước mùa xuân và cuộc sống.
+ Bài hát: Việt Nam ơi! Ngợi ca tình đoàn kết của  dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tất cả đang sát vai bên nhau để bảo vệ, xây dựng đất nước hòa bình và phát triển.
+ Bài hát: Ngàn ước mơ Việt Nam hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho “tình thân ái nối vòng tay để trái đất ấm trong tình thương với những khát vọng, mơ ước chân thành về cuộc sống, tình yêu quê hương và tình yêu thiên nhiên. 
+ Bài hát: Qua giai điệu lòi ca của bài hát Nơi ấy Trường Sa, HS thêm yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm là một công dân Việt Nam hiện đại, luôn biết trân quý những hi sinh thâm lặng của người lính hải quân bên mặt trận gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


	
1.5 đ

	
	Câu 3: ( 8.0 đ) Em hãy trình bày thể hiện sắc thái và vận động nhịp nhàng theo bài hát vừa nêu trên

	- Hát đúng giai điệu
- Hát đúng lời ca 
- Biết thể hiện sắc thái 
- Biết vận động phụ họa cho bài hát
	1.5 đ
1.5 đ
2.5 đ
2.5 đ
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	Câu 1: ( 0.5 đ)  Em hãy nêu tên tác giả và tên 1 bài TĐN  đã học?

	-  Trả lời đúng tên bài TĐN 
- Trả lời đúng tên tác giả.
+ Bài đọc nhạc số 1

	0.25đ
0.25đ

	
	Câu 2: ( 1.5 đ) Em hiểu nhịp của bài TĐN vừa nêu trên như thế nào?
	+ Bài đọc nhạc số 2

	1.5 đ

	
	Câu 3: ( 8.0 đ) Em hãy trình bày kết hợp thể hiện sắc thái và gõ đệm bài TĐN vừa nêu trên?


	+ Bài đọc nhạc số 3
- Đọc đúng cao độ bài
- Đọc đúng trường độ
- Ghép chính xác lời ca
- Biết thể hiện sắc thái 
- Biết đánh nhịp hoặc gõ đệm theo phách 
	1.0 đ
1.0 đ
1.0 đ
2.5 đ
2.5 đ




3.4. Nhận xét đánh giá.
- Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra, rút kinh nghiệm những thiếu sót và hướng dẫn cách khắc phục.
- Tuyên dương những học sinh có cố gắng, nhắc nhở những học sinh kiểm tra chưa tốt cần cố gắng hơn.
           - Học sinh đạt từ 5 điểm trở lên được xếp loại Đ.
	- Dưới điểm 5 xếp loại  CĐ.


